
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT NẰM TRONG PHẠM VI THU HỒI ĐẤT

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Tân Yên – Thái Sơn – Thái Hoà – Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2: Từ Km0+00 đến Km1+184,56 và từ Km7+499,17 đến Km11+332,28)

Địa điểm: Thôn 3 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 287/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí Tổng diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Tổng diện
tích đất nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện tích
đất phi nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất
chưa sử

dụng

Trong đó

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng

thủy sản
(NTS)

Đất trồng
rừng sản

xuất
(RSX)

Đất xây
dựng cơ

sở thể dục
thể thao
(DTT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất trụ sở
cơ quan,

công trình
sự nghiệp

(TSC)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,

rạch, suối
(SON)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tổng cộng 18.923,6 5.750,5 2.658,7 205,7 1.885,0 132,1 108,9 760,1 13.142,3 244,8 26,4 213,2 12.354,6 68,3 235,0 30,8 30,8

Đất hộ gia đình, cá nhân 5.750,5 5.750,5 2.658,7 205,7 1.885,0 132,1 108,9 760,1 - - - - - - - - -

Đất tổ chức 13.173,1 - - - - - - - 13.142,3 244,8 26,4 213,2 12.354,6 68,3 235,0 30,8 30,8

1 Đỗ Văn Huy Thôn 3 Thái Thủy 38,2 38,2 - - 38,2 - - - - - - - - - - - -

3 1 1 1 38,2 38,2 38,2

2 Hoàng Văn Mạnh Thôn 3 Thái Thủy 2,7 2,7 - 2,7 - - - - - - - - - - - - -

3 2 1 1 2,7 2,7 2,7

3 Đinh Thị Hoa Thôn 3 Thái Thủy 12,8 12,8 3,8 - 9,0 - - - - - - - - - - - -

3 3 1 1 9,0 9,0 9,0

3 4 1 1 3,8 3,8 3,8

4 Nguyễn Văn Hùng Thôn 3 Thái Thủy 197,3 197,3 197,3 - - - - - - - - - - - - - -

3 5 1 1 64,5 64,5 64,5

3 8 1 1 64,0 64,0 64,0

3 11 1 1 42,1 42,1 42,1

3 6 1 1 25,3 25,3 25,3

3 42 1 1 1,4 1,4 1,4

5 Lý Thị Cờ Thôn 3 Thái Thủy 9,9 9,9 - - 9,9 - - - - - - - - - - - -

3 9 1 1 9,9 9,9 9,9

6 Tướng Thị Dung Thôn 3 Thái Thủy 8,0 8,0 - - 8,0 - - - - - - - - - - - -

3 40 1 1 8,0 8,0 8,0

7 Lê Minh Toàn Thôn 3 Thái Thủy 32,9 32,9 32,9 - - - - - - - - - - - - - -

3 10 1 1 32,9 32,9 32,9

8 Quyền Đình Tam Thôn 3 Thái Thủy 3,4 3,4 - - 3,4 - - - - - - - - - - - -
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3 12 1 1 3,4 3,4 3,4

9 Lê Dũng Hạnh Thôn 3 Thái Thủy 102,3 102,3 27,5 - 74,8 - - - - - - - - - - - -

3 13 1 1 74,8 74,8 74,8

3 14 1 1 27,5 27,5 27,5

10 Lê Văn Cảnh Thôn 3 Thái Thủy 53,0 53,0 53,0 - - - - - - - - - - - - - -

3 15 1 1 53,0 53,0 53,0

11 Ngô Văn Phượng Thôn 3 Thái Thủy 39,2 39,2 - - 39,2 - - - - - - - - - - - -

3 16 1 1 39,2 39,2 39,2

12 Nguyễn Thị Tiến Thôn 3 Thái Thủy 118,6 118,6 118,6 - - - - - - - - - - - - - -

3 17 1 1 118,6 118,6 118,6

13 Quyền Đình Tình Thôn 3 Thái Thủy 11,4 11,4 - - 11,4 - - - - - - - - - - - -

3 18 1 1 11,4 11,4 11,4

14 Bùi Thị Hiên Thôn 3 Thái Thủy 12,3 12,3 - - 12,3 - - - - - - - - - - - -

3 19 1 1 12,3 12,3 12,3

15 Đặng Văn Thu Thôn 3 Thái Thủy 94,9 94,9 94,9 - - - - - - - - - - - - - -

3 20 1 1 43,4 43,4 43,4

3 24 1 1 51,5 51,5 51,5

16 Trần Thị Mai Thôn 3 Thái Thủy 27,7 27,7 - - 27,7 - - - - - - - - - - - -

3 21 1 1 27,7 27,7 27,7

17 Trần Văn Dôn Thôn 3 Thái Thủy 12,7 12,7 - - 12,7 - - - - - - - - - - - -

3 23 1 1 12,7 12,7 12,7

18 Trần Xuân Giáp Thôn 3 Thái Thủy 252,4 252,4 252,4 - - - - - - - - - - - - - -

3 25 1 2 189,4 189,4 189,4

4 37 1 1 63,0 63,0 63,0

19 Lý Văn Tôn Thôn 3 Thái Thủy 17,4 17,4 17,4 - - - - - - - - - - - - - -

3 41 1 1 4,8 4,8 4,8

3 27 1 1 12,6 12,6 12,6

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí Tổng diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Tổng diện
tích đất nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện tích
đất phi nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất
chưa sử

dụng

Trong đó

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng

thủy sản
(NTS)

Đất trồng
rừng sản

xuất
(RSX)

Đất xây
dựng cơ

sở thể dục
thể thao
(DTT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất trụ sở
cơ quan,

công trình
sự nghiệp

(TSC)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,

rạch, suối
(SON)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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20 Lý Văn Tuấn Thôn 3 Thái Thủy 3,2 3,2 3,2 - - - - - - - - - - - - - -

3 31 1 1 1,4 1,4 1,4

5 29 1 2 1,8 1,8 1,8

21 Nguyễn Văn Hiền
(Nguyễn Thị Ánh
Tuyết)

Thôn 3 Thái Thủy 119,3 119,3 115,0 4,3 - - - - - - - - - - - - -

3 32 1 2 13,8 13,8 13,8

3 35 1 2 47,7 47,7 47,7

3 37 1 1 53,5 53,5 53,5

4 1 1 4 4,3 4,3 4,3

22 Lý Hữu Kim Thôn 3 Thái Thủy 51,9 51,9 51,9 - - - - - - - - - - - - - -

3 33 1 1 51,9 51,9 51,9

23 Vi Văn Dền Thôn 3 Thái Thủy 1,4 1,4 1,4 - - - - - - - - - - - - - -

3 36 1 1 1,4 1,4 1,4

24 Lý Văn An Thôn 3 Thái Thủy 17,4 17,4 17,4 - - - - - - - - - - - - - -

3 38 1 1 17,4 17,4 17,4

25 Lý Văn Công Thôn 3 Thái Thủy 98,7 98,7 98,7 - - - - - - - - - - - - - -

4 2 1 1 48,2 48,2 48,2

4 41 1 2 50,5 50,5 50,5

26 Bàn Đình Thông Thôn 3 Thái Thủy 236,3 236,3 97,7 46,3 92,3 - - - - - - - - - - - -

4 26 1 2 90,9 90,9 90,9

4 27 1 1 6,8 6,8 6,8

4 28 1 4 92,3 92,3 92,3

4 6 1 4 29,4 29,4 29,4

4 8 1 4 9,1 9,1 9,1

4 3 1 4 7,8 7,8 7,8

27 Bàn Văn Đên Thôn 3 Thái Thủy 432,7 432,7 8,7 - 424,0 - - - - - - - - - - - -

4 42 1 1 7,2 7,2 7,2

4 44 1 1 1,5 1,5 1,5

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí Tổng diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Tổng diện
tích đất nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện tích
đất phi nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất
chưa sử

dụng

Trong đó

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng

thủy sản
(NTS)

Đất trồng
rừng sản

xuất
(RSX)

Đất xây
dựng cơ

sở thể dục
thể thao
(DTT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất trụ sở
cơ quan,

công trình
sự nghiệp

(TSC)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,

rạch, suối
(SON)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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4 43 1 4 424,0 424,0 424,0

28 Lê Văn Hữu Thôn 3 Thái Thủy 24,7 24,7 - - 24,7 - - - - - - - - - - - -

4 9 1 4 24,7 24,7 24,7

29 Nguyễn Đắc Lũng Thôn 3 Thái Thủy 682,0 682,0 - 32,5 180,9 - - 468,6 - - - - - - - - -

4 7 1 4 19,1 19,1 19,1

4 14 1 4 13,4 13,4 13,4

5 12 1 4 31,0 31,0 31,0

5 13 1 4 82,5 82,5 82,5

5 16 1 4 15,0 15,0 15,0

5 17 1 4 52,4 52,4 52,4

5 20 1 1 426,8 426,8  426,8

5 21 1 1 14,4 14,4 14,4

5 23 1 1 27,4 27,4 27,4

30 Nguyễn Văn Quân Thôn 3 Thái Thủy 82,1 82,1 - 82,1 - - - - - - - - - - - - -

4 10 1 4 82,1 82,1 82,1

31 Bàn Văn Chăn Thôn 3 Thái Thủy 115,9 115,9 - 0,5 115,4 - - - - - - - - - - - -

4 12 1 4 0,5 0,5 0,5

5 10 1 4 115,4 115,4 115,4

32 Lý Văn Chu Thôn 3 Thái Thủy 7,0 7,0 - - 7,0 - - - - - - - - - - - -

4 15 1 4 7,0 7,0 7,0

33 Hoàng Văn Tinh Thôn 3 Thái Thủy 6,2 6,2 - - 6,2 - - - - - - - - - - - -

4 17 1 4 6,2 6,2 6,2

32 Bàn Văn Ngọn Thôn 3 Thái Thủy 442,8 442,8 120,1 - 213,8 - 108,9 - - - - - - - - - -

4 39 1 1 120,1 120,1 120,1

4 38 1 3 7,2 7,2 7,2

4 35 1 3 101,7 101,7 101,7

4 33 1 4 72,2 72,2 72,2

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí Tổng diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Tổng diện
tích đất nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện tích
đất phi nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất
chưa sử

dụng

Trong đó

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng

thủy sản
(NTS)

Đất trồng
rừng sản

xuất
(RSX)

Đất xây
dựng cơ

sở thể dục
thể thao
(DTT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất trụ sở
cơ quan,

công trình
sự nghiệp

(TSC)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,

rạch, suối
(SON)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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4 31 1 4 131,8 131,8 131,8

4 18 1 4 9,8 9,8 9,8

35 Đặng Thị Tâm Thôn 3 Thái Thủy 8,1 8,1 8,1 - - - - - - - - - - - - - -

4 19 1 2 8,1 8,1 8,1

36 Bàn Văn Quang Thôn 3 Thái Thủy 108,3 108,3 62,3 - 46,0 - - - - - - - - - - - -

4 20 1 1 22,5 22,5 22,5

4 22 1 1 39,8 39,8 39,8

4 21 1 1 46,0 46,0 46,0

38 Bàn Văn Chính
(Quyết) Thôn 3 Thái Thủy 1,7 1,7 1,7 - - - - - - - - - - - - - -

4 24 1 1 1,7 1,7 1,7

38 Nguyễn Văn Cai Thôn 3 Thái Thủy 37,3 37,3 - 37,3 - - - - - - - - - - - - -

4 36 1 4 37,3 37,3 37,3

39 Lý Văn Thách Thôn 3 Thái Thủy 1,2 1,2 1,2 - - - - - - - - - - - - - -

4 29 1 1 1,2 1,2 1,2

40 Bàn Văn Áo Thôn 3 Thái Thủy 3,8 3,8 3,8 - - - - - - - - - - - - - -

4 32 1 1 3,8 3,8 3,8

41 Lý Văn Quang Thôn 3 Thái Thủy 190,2 190,2 190,2 - - - - - - - - - - - - - -

4 40 1 2 172,5 172,5 172,5

5 32 1 1 17,7 17,7 17,7

42 Vi Văn Chính Thôn 3 Thái Thủy 56,1 56,1 56,1 - - - - - - - - - - - - - -

4 45 1 1 1,6 1,6 1,6

5 31 1 1 54,5 54,5 54,5

43 Đặng Văn Tiếp Thôn 3 Thái Thủy 3,0 3,0 - - 3,0 - - - - - - - - - - - -

4 46 1 1 3,0 3,0 3,0

44 Đặng Văn Quân Thôn 3 Thái Thủy 64,7 64,7 64,7 - - - - - - - - - - - - - -

4 47 1 1 1,7 1,7 1,7

4 48 1 2 63,0 63,0 63,0

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí Tổng diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Tổng diện
tích đất nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện tích
đất phi nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất
chưa sử

dụng

Trong đó

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng

thủy sản
(NTS)

Đất trồng
rừng sản

xuất
(RSX)

Đất xây
dựng cơ

sở thể dục
thể thao
(DTT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất trụ sở
cơ quan,

công trình
sự nghiệp

(TSC)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,

rạch, suối
(SON)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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45 Đặng Văn Bình Thôn 3 Thái Thủy 180,4 180,4 - - 166,8 13,6 - - - - - - - - - - -

4 49 1 1 13,6 13,6 13,6

5 1 1 4 134,8 134,8 134,8

5 42 1 4 32,0 32,0 32,0

46 Nguyễn Thị Lanh Thôn 3 Thái Thủy 187,3 187,3 - - 35,9 - - 151,4 - - - - - - - - -

5 2 1 4 35,9 35,9 35,9

5 3 1 4 151,4 151,4 151,4

47 Đặng Văn Sơn Thôn 3 Thái Thủy 740,3 740,3 481,7 - - 118,5 - 140,1 - - - - - - - - -

5 4 1 1 118,5 118,5 118,5

5 5 1 2 95,5 95,5 95,5

5 14 1 1 158,3 158,3 158,3

5 37 1 2 71,8 71,8 71,8

5 6 1 1 29,1 29,1 29,1

5 7 1 1 35,7 35,7 35,7

5 9 1 1 91,3 91,3 91,3

5 22 1 4 140,1 140,1 140,1

48 Bàn Văn Công Thôn 3 Thái Thủy 27,0 27,0 27,0 - - - - - - - - - - - - - -

5 24 1 1 27,0 27,0 27,0

49 Bàn Văn Quân Thôn 3 Thái Thủy 40,5 40,5 35,9 - 4,6 - - - - - - - - - - - -

5 26 1 4 4,6 4,6 4,6

6 2 1 1 35,9 35,9 35,9

50 Bàn Văn Điện Thôn 3 Thái Thủy 17,2 17,2 11,9 - 5,3 - - - - - - - - - - - -

5 27 1 4 5,3 5,3 5,3

5 28 1 1 11,9 11,9 11,9

51 Lý Thị Mến Thôn 3 Thái Thủy 17,5 17,5 17,5 - - - - - - - - - - - - - -

5 30 1 1 17,5 17,5 17,5

52 Bàn Văn Các Thôn 3 Thái Thủy 6,9 6,9 - - 6,9 - - - - - - - - - - - -

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí Tổng diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Tổng diện
tích đất nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện tích
đất phi nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất
chưa sử

dụng

Trong đó

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng

thủy sản
(NTS)

Đất trồng
rừng sản

xuất
(RSX)

Đất xây
dựng cơ

sở thể dục
thể thao
(DTT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất trụ sở
cơ quan,

công trình
sự nghiệp

(TSC)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,

rạch, suối
(SON)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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5 33 1 4 6,9 6,9 6,9

53 Bàn Văn Dầu Thôn 3 Thái Thủy 10,0 10,0 10,0 - - - - - - - - - - - - - -

5 35 1 1 8,6 8,6 8,6

5 41 1 2 1,4 1,4 1,4

54 Cao Thị Thơm Thôn 3 Thái Thủy 237,5 237,5 - - 237,5 - - - - - - - - - - - -

5 36 1 4 237,5 237,5 237,5

55 Lý Văn Đài Thôn 3 Thái Thủy 13,8 13,8 13,8 - - - - - - - - - - - - - -

5 38 1 1 13,8 13,8 13,8

56 Lý Thị Hồng Thôn 3 Thái Thủy 360,9 360,9 360,9 - - - - - - - - - - - - - -

6 13 1 1 167,9 167,9 167,9

6 7 1 1 170,6 170,6 170,6

6 1 1 2 2,3 2,3 2,3

6 5 1 2 20,1 20,1 20,1

57 Nguyễn Văn Tuấn Thôn 3 Thái Thủy 68,1 68,1 - - 68,1 - - - - - - - - - - - -

6 4 1 4 42,8 42,8 42,8

6 6 1 1 25,3 25,3 25,3

58 UBND xã Thái Sơn 13.173,1 - - - - - - - 13.142,3 244,8 26,4 213,2 12.354,6 68,3 235,0 30,8 30,8

3 7 5,2 - 5,2 5,2

3 22 3.326,9 - 3.326,9 3.326,9

3 26 45,8 - 45,8 45,8

3 28 4,3 - 4,3 4,3

3 29 19,5 - 19,5 19,5

3 30 244,8 - 244,8 244,8

3 34 7,5 - 7,5 7,5

3 39 26,4 - 26,4 26,4

4 4 3,5 - 3,5 3,5

4 11 30,8 - - 30,8 30,8

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí Tổng diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Tổng diện
tích đất nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện tích
đất phi nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất
chưa sử

dụng

Trong đó

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng

thủy sản
(NTS)

Đất trồng
rừng sản

xuất
(RSX)

Đất xây
dựng cơ

sở thể dục
thể thao
(DTT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất trụ sở
cơ quan,

công trình
sự nghiệp

(TSC)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,

rạch, suối
(SON)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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4 13 17,4 - 17,4 17,4

4 16 18,5 - 18,5 18,5

4 23 179,4 - 179,4 179,4

4 25 33,8 - 33,8 33,8

4 34 4.861,2 - 4.861,2 4.861,2

5 8 21,1 - 21,1 21,1

5 11 40,2 - 40,2 40,2

5 15 10,4 - 10,4 10,4

5 18 4.166,5 - 4.166,5 4.166,5

5 19 14,7 - 14,7 14,7

5 25 8,5 - 8,5 8,5

5 34 16,7 - 16,7 16,7

5 40 1,7 - 1,7 1,7

6 3 47,4 - 47,4 47,4

6 11 20,9 - 20,9 20,9

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí Tổng diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Tổng diện
tích đất nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện tích
đất phi nông

nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất
chưa sử

dụng

Trong đó

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng

thủy sản
(NTS)

Đất trồng
rừng sản

xuất
(RSX)

Đất xây
dựng cơ

sở thể dục
thể thao
(DTT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất trụ sở
cơ quan,

công trình
sự nghiệp

(TSC)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,

rạch, suối
(SON)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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